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I Viên chức

1 Trần Thị Huyền 20 04 1971 x Yên Định HT THCS Hải Quang V.07.04.31 6 5,7 0,35 30 CĐ Văn ĐH Văn TC B B x

2 Nguyễn Văn Chiến 02 09 1974 Hải Quang PHT THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 0,25 28 CĐ Toán ĐH Toán TC CN B B x

3 Phạm Thị Yêm 12 08 1971 x Yên Định GV THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 31 CĐ Toán ĐH Toán SC B B x

4 Phạm Thị Duyên 20 11 1974 x Hải Quang TP THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 0,15 29 CĐ Toán ĐH Toán B B

5 Vũ Thị Hồng Nga 21 02 1975 x Yên Định GV THCS Hải Quang V.07.04.32 9 4,98 28 5 CĐ Toán ĐH Toán SC B CC x

6 Nguyễn Thị Thu 25 12 1996 x Trực Ninh TPT THCS Hải Quang V.07.04.32 3 3 0,1 7 CĐ Toán - Lí ĐH Toán SC A2 CB x

7 Trần Thị Thương Huyền 12 07 1976 x Yên Định TT THCS Hải Quang V.07.04.32 9 4,98 0,2 27 CĐ Toán - Lí ĐH Toán B B

8 Trần Thị Ngoãn 28 06 1981 x Hải Phương GV THCS Hải Quang V.07.04.31 3 4,68 23 CĐ Toán - Lí ĐH Toán SC B B x

9 Lương Trung Luyến 14 12 1977 Hải Quang TT THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 0,2 27 CĐ Văn - Sử ĐH Văn SC A A x

10 Đỗ Thị Lành 16 08 1978 x Hải Quang GV THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 26 CĐ Văn - Địa ĐH Văn SC B B x

11 Nguyễn Thị Hiền 24 05 1987 x Yên Định GV THCS Hải Quang V.07.04.11 4 3,33 8 ĐH Văn ĐH Văn C CB

12 Phạm Thị Kim Oanh 30 09 1973 x Hải Quang TP THCS Hải Quang V.07.04.31 5 5,36 30 CĐ Văn - TV ĐH Văn B B

13 Lâm Thị La 07 09 1974 x Hải Quang GV THCS Hải Quang V.07.04.32 9 4,98 27 CĐ Văn - TV ĐH Văn

14 Lê Tuyết Lan 18 09 1986 x Hải Quang GV THCS Hải Quang V.07.04.32 4 3,33 0,15 10 CĐ Văn-GDCD ĐH Văn SC B CB x

15 Dương Hồng Hải 21 09 1971 Yên Định GV THCS Hải Quang V.07.04.12 10 4,89 31 CĐ Hội họa CĐ Hội họa SC B B x

16 Trần Thị Kim Thu 10 04 1976 x Hải Quang GV THCS Hải Quang V.07.04.31 4 5,02 26 CĐ Anh văn ĐH Anh văn SC B2 A x

17 Mai Thị Thắm 20 08 1988 x Hải Đông GV THCS Hải Quang V.07.04.31 2 4 12 ĐH Anh văn ĐH Anh văn SC B2 A x

18 Mai Văn Thành 24 08 1980 Hải Phương GV THCS Hải Quang V.07.04.32 7 4,32 23 CĐ GDTC ĐH GDTC SC B1 CB x

19 Thẩm Thị Niền 16 11 1983 x Hải Minh GV THCS Hải Quang V.07.04.31 2 4,34 18 ĐH Hóa ĐH Hóa SC B B x Tày

20 Nguyễn Thị Hoa 13 06 1984 x Hải Quang GV THCS Hải Quang V.07.04.31 2 4,34 17 CĐ CNTT ĐH CNTT A2 ĐH

21 Đoàn Thị Thủy 18 08 1985 x Hải Hưng NV THCS Hải Quang V.11.06.15 2 2,06 CĐ CNTT CĐ CNTT
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II Hợp đồng theo Nghị định 111

1 Trần Thị Loan 10 06 1976 x Hải Quang TV THCS Hải Quang 01.009 2,62 TC T.viện TC T.viện

2 Nguyễn Thị Hương Hồng 20 02 1986 x Hải Hưng KT THCS Hải Quang ĐH KT ĐH KT

3 Vũ Thị Mỵ 30 10 1984 x Hải Quang TB THCS Hải Quang TC Thiết bị TC TB-TV

4 Đan Thị Nguyệt 10 08 1964 x Hải Hưng GVHĐ THCS Hải Quang ĐH GVHĐ Văn

5 Nguyễn Thị Lý 28 01 1990 x Hải Quang GVHĐ THCS Hải Quang ĐH GVHĐ Toán A2 CC

6 Nguyễn Thị Thúy 06 12 1996 x Hải Hưng GVHĐ THCS Hải Quang ĐH GVHĐ Toán A2 CB

7 Nguyễn Thị Huyền 11 09 2003 Hải Quang GVHĐ THCS Hải Quang ĐH GVHĐ Toán B1 CB

Hải Quang, ngày 01 tháng 5 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Huyền


